KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC BÁC HỒ LỚP 3 TUỔI C1
Thời gian: 3 tuần (04/05/2026 – 23/05/2026)
	Nội dung
	Tuần 1, Tuần 2 DAHT “Hải phòng trong mắt em”
(04/05/2026- 09/05/2026)
	Tuần 3 Chủ đề: Bác Hồ kính yêu (18/05/2026-23/05/2026)

	Giáo viên 
	Trần Thị Tươi
	Trần Thị Thắm
	Trần Thị Tươi

	HĐH
	Thứ 2
	Lĩnh vực thể chất
Tự đập và bắt bóng
	Lĩnh vực thể chất
Bò trong đường hẹp, lăn bóng về trước 
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Thơ: Bác Hồ của em

	
	Thứ 3
	Lĩnh vực nhận thức
Khám phá bãi biển Đồ Sơn
	Lĩnh vực nhận thức
Khám phá món ăn Hải Phòng  
	Lĩnh vực TCKNXH
Bác Hồ của em

	
	Thứ 4
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Thơ: Bãi biển quê em
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Truyện: Chuyến đi chơi của Sóc đến Hải Phòng
HĐTN: Làm cơm cuộn
	Lĩnh vực thẩm mĩ
Múa: Em mơ gặp Bác Hồ


	
	Thứ 5
	Lĩnh vực nhận thức
Nhận biết hình tam giác- chữ nhật
	Lĩnh vực thẩm mĩ
Làm mô hình Hải Phòng trong mắt bé
	Lĩnh vực thể chất
Tết xoắn

	
	Thứ 6
	Lĩnh vực thẩm mĩ
Dán tranh hoa phượng
	Lĩnh vực TCKNXH
Em yêu Hải Phòng quê em
	Lĩnh vực nhận thức
Tách nhóm đối tượng trong phạm vi 5

	
	Thứ 7
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Ôn Thơ: Bãi biển quê em
	Lĩnh vực thể chất
Ôn: Bò trong đường hẹp, lăn bóng về trước
	Lĩnh vực nhận thức
Ôn: Tách nhóm đối tượng trong phạm vi 5

	




HĐNT





	Thứ 2
	- Quan sát: thời tiết
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do: 
+ Chơi khu thể chất: leo thang, xích đu, đá bóng, đi cầu
	- Quan sát: lá cờ
- TCVĐ: cướp cờ
- Chơi tự do: 
+ Chơi khu thể chất: leo thang, xích đu, đá bóng, đi cầu
	- Quan sát: Lá rụng trên sân trường
- TCVĐ: Cáo và thỏ
- Chơi tự do: 
+ Chơi khu thể chất: leo thang, xích đu, đá bóng, đi cầu

	
	Thứ 3
	- Quan sát: hoa cẩm tú cầu
- TCVĐ: Bé tung giỏi
- Chơi tự do: 
+ Chơi khu sân bóng: đá bóng vào gôn
+ Chơi khu trải nghiệm: Trò chơi dân gian tôm cua cá, cơm canh rau muống
	- Quan sát: Cây vú sữa
- TCVĐ: Chim bay cò bay
- Chơi tự do: 
+ Chơi khu sân bóng: đá bóng vào gôn
+ Chơi khu trải nghiệm: chơi đồ chơi thông minh
	- Quan sát: lá bỏng nầy mầm
- TCVĐ: Nộn cầu vồng.
- Chơi tự do: 
+ Chơi khu trải nghiệm: Những chấm tròn ngộ nghĩnh

	
	Thứ 4
	- Quan sát: đám mây
- TCDG: kéo cửa lửa xẻ
- Chơi tự do: 
+ Chơi khu nhà mộc: trà nhám, đóng đinh

	- Quan sát: Cây hoa sao sau khi tưới nước
- TCVĐ: Oẳn tù tì
- Chơi tự do: 
+ Chơi khu nhà mộc: trà nhám, đóng đinh
	- Quan sát: Cây quất
- TCVĐ: Cáo và thỏ.
- Chơi tự do: 
+ Chơi khu vườn cổ tích: các nhân vật hoạt hình.

	
	


Thứ 5
	- Quan sát: Cành cây tác động từ gió, nghe và cảm nhận gió thổi 
- TCDG: Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự do: 
+ Chơi khu vườn rau ngải, vườn rau tía tô, vườn rau thủy canh 
+ Chơi phòng tin học, STEAM: chơi với ipat
	- Quan sát: Cành hoa giấy
- TCDG: Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự do: 
+ Chơi khu vườn hương nhu, lá hẹ, vườn rau thủy canh 
+ Chơi phòng đọc sách: xem sách

	- Quan sát: Chậu hoa bỏng
- TCVĐ: đuổi bắt
- Chơi tự do: 
+ Chơi khu vườn rau húng, lộc đỏ, vườn rau thủy canh 
+ Chơi phòng thể chất: nhà bóng, ném bóng, quăng vòng, nhà nhún


	
	Thứ 6
	- Quan sát: cành cây đung đưa  
- TCDG: Ném loong
- Chơi tự do: 
+ Chơi khu vườn nhà bác gấu: chơi vói sỏi, nhặt cỏ vườn thuốc nam
	- Quan sát: cây phòng
- TCVĐ: Cá sấu lên bờ.
- Chơi tự do: 
+ Chơi khu vườn nhà bác gấu: nhặt cỏ, tỉa lá úa cho rau
	- Quan sát: hoa cánh bướm
- TCVĐ: Trời tối, trời sáng.
- Chơi tự do: 
+ Chơi khu vườn nhà bác gấu: vườn rau thuỷ canh

	
	Thứ 7
	- Quan sát: bầu trời
- TCVĐ: cáo và thỏ
- Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân
	- Quan sát: cây lá đỏ
- TCVĐ: Nộn cầu vòng
- Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân
	- Quan sát: cây xoài
- TCVĐ: Ai nhanh nhất
- Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân

	HĐC
	Thứ 2
	- Quan sát, trò chuyện cùng trẻ về một số thiết bị văn phòng phẩm:  kéo, bút dạ, sáp màu, hồ dán… tên gọi và tác dụng, cách sử dụng an toàn của chúng
- Thực hành sử dụng kéo: Bé cắt theo đường kẻ 
- Chơi tự do nhẹ nhàng các góc chơi.
	- Xem video tìm hiểu về một số món ăn Hải Phòng: địa điểm bán nổi tiếng, nguyên liệu, cách làm (E3)
làm MC nhí: giới thiệu về món ăn Hải Phòng bé biết 
- Trò chơi: Bé thông minh (chọn thực phẩm tốt với hình bé khỏe mạnh) 
- Chơi tự do với đồ chơi nấu ăn
	- Ôn hoạt động tết xoắn qua trò chơi:  Bé khéo tay
- Quan sát ảnh, trò chuyện về một số đặc điểm nổi bật về Bác: dâu dài, tóc bạc, trán cao
- Nghe bài thơ: nhớ ơn Bác Hồ; truyện: Bác Hồ trồng cây
- Xem tranh ảnh, video, phóng sự về Bác Hồ, lăng Bác Hồ, về tình cảm của Bác Hồ dành cho thiếu niên nhi đồng https://youtu.be/7_OZar_deAw
- Chơi tự do nhẹ nhàng các góc chơi.

	
	Thứ 3
	- Xem tranh ảnh, trò chuyện về tên gọi một số món ăn quen thuộc: cá rán, thịt kho, canh rau...
- Xem hình ảnh món ăn đặc trưng của Hải Phòng: bánh đa cua, bánh mỳ, nem hải sản
Chơi MC nhí: giới thiệu các món ăn đặc trưng Hải Phòng 
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ (từ 15h - 15h30)
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép
	Xem video tìm hiểu về một số món ăn Hải Phòng: địa điểm bán nổi tiếng, nguyên liệu, cách làm (E3)
- Làm MC nhí: giới thiệu về món ăn Hải Phòng bé biết 
- Làm quen câu chuyện: Một chuyến về quê
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ (từ 15h - 15h30))
- Chơi tự do với ghép hình bằng các mảnh gỗ 
	- Trò chuyện về Bác Hồ, công lao Bác dành cho Đất nước. Xem video các tư liệu về Bác: bác làm việc,  nhà sàn Bác Hồ, Bác Hồ với các cháu thiếu nhi 
- Ôn thơ:  Bác Hồ của em 
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ (từ 15h - 15h30)
- Chơi nhẹ nhàng góc sách truyện

	
	Thứ 4
	- Quan sát tranh ảnh về Hải Phòng nhận ra Hải Phòng có: hoa phượng đỏ, có biển Đồ Sơn, bến cảng, bến tàu… (E2, E3) 
- Trò chơi: Ai nhanh nhất (chọn hình theo yêu cầu) 
- Xem video về cây hoa phượng nở, chú ý về: màu sắc của hoa, thời điểm hoa nở, - Đọc lại bài thơ: Bãi biển quê em
- Chơi tự do với hạt vòng
	- Vẽ bản thiết kế mô hình Hải Phòng (E4) 
- Đọc đồng dao: Nhiễu điều phủ lấy giá gương
- Chơi tự do nhẹ nhàng các góc chơi.
	- Quan sát trò chuyện, xem tranh ảnh, video về cờ tổ quốc, giới thiệu với trẻ về Thủ đô Hà Nội
- Trò chuyện, xem tranh ảnh, video về bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam: xem video ngắn về lễ hội: hội chọi trâu
- Chơi trò chơi dân gian Việt Nam: chu chi chu chít
- Ôn múa "Em mơ gắp Bác Hồ"
- Chơi đồ chơi nấu ăn

	
	Thứ 5
	- Xem tranh ảnh, video về các địa danh nổi tiếng của Hải Phòng, xem video về các dịch vụ du lịch, địa điểm vui chơi, thời gian mở cửa, mọi người hay đi biển Đồ Sơn vào mùa nào?
MC: Giới thiệu về biển Đồ Sơn quê em - Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ (từ 15h - 15h30)
- Ôn luyện các nội dung qua các link bài học trong tháng của trung tâm ngoại ngữ. Trò chơi tiếng anh sưu tầm qua phần mềm: dino, dulingo, 
- Chơi tự do góc sách truyện
	- Bé thể hiện cảm xúc, tình yêu quê hương qua hát, múa, đọc thơ
- Bé giới thiệu điều em thích nhất về Hải Phòng
- Chia sẻ ý tưởng làm mô hình hải Phòng trong mắt em (E3) 
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ (từ 15h - 15h30)
- Củng cố ôn luyện các nội dung qua các link bài học trong tháng của trung tâm ngoại ngữ. TC tiếng anh sưu tầm qua phần mềm: dino, dulingo, 
- Chơi tự do với góc sách truyện

	- Trẻ hiểu một số từ khái quát: đồ dùng, công việc, tình cảm, hiền từ, giản dị
- Xem hình ảnh về các từ khái quát
 Trò chơi "Nhìn nhanh - Nói đúng" - Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ (từ 15h - 15h30)
- Củng cố ôn luyện các nội dung qua các link bài học trong tháng của trung tâm ngoại ngữ. TC tiếng anh sưu tầm qua phần mềm: dino, dulingo, 

	
	Thứ 6
	- Trò chuyện cùng trẻ về một số từ khái quát: Bãi biển, thành phố,  phương tiện, tàu thuyền, bến cảng, khu du lịch
Xem một số hình ảnh về các từ khái quát. 
- Trò chuyện cùng trẻ về một số quy tắc an toàn đơn giản: khi đi bơi phải mặc áo phao/phao bơi, đi cùng người lớn, quy tắc an toàn ở những khu du lịch
Xem video về một số hành động nguy hiểm: đi tắm biển ra xa bờ, không măc áo phao/phao bơi, không đi cùng người lớn 
- Vệ sinh giá đồ chơi các góc cùng cô
	- Vỗ tay theo tiết tấu chậm bài hát: Hòa bình cho bé, quê hương tươi đẹp 
- Trưng bày sản phẩm, chia sẻ về sản phẩm khi kết thúc dự án  (E6)
- Vệ sinh giá đồ chơi các góc cùng cô
	- Trò chơi: Ai nhanh hơn (chọn nhóm đồ vật theo yêu cầu)
- Ôn luyện tách một nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 5 thành 2 nhóm 
- Đọc truyện trẻ nghe: Thế là ngoan, khen các cháu
- Trẻ nhận xét về các sản phẩm làm ra trong chủ đề
- Vệ sinh giá đồ chơi các góc cùng cô

	
	Thứ 7
	- Ôn luyện phiếu học tập, trò chơi bé chọn đúng hình
- Vẽ tự do về cảnh biển, hoa, bầu trời…
- Chơi tự do với các lego hình học
	- Đọc đồng dao: con cò bay lả bay la
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép


	- Chơi trò chơi dân gian: nu na nu nống
- Chơi nhẹ nhàng các góc chơi




















KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC BÁC HỒ LỚP 3 TUỔI C2
Thời gian: 3 tuần (04/05/2026 – 23/05/2026)
	Nội dung
	Tuần 1, Tuần 2: DAHT “Hải phòng trong mắt em”
(04/05/2026- 16/05/2026)
	Tuần 3: Chủ đề: Bác Hồ kính yêu (18/05/2026-23/05/2026)

	Giáo viên 
	Đinh Thị Nghiêm
	Đặng Thị Hằng
	Đinh Thị Nghiêm

	HĐH
	Thứ 2
	Lĩnh vực thể chất
Tự đập và bắt bóng
	Lĩnh vực thể chất
Bò trong đường hẹp, lăn bóng về trước 
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Thơ: Bác Hồ của em

	
	Thứ 3
	Lĩnh vực nhận thức
Khám phá bãi biển Đồ Sơn
	Lĩnh vực nhận thức
Khám phá món ăn Hải Phòng  
	Lĩnh vực TCKNXH
Bác Hồ của em

	
	Thứ 4
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Thơ: Bãi biển quê em
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Truyện: Chuyến đi chơi của Sóc đến Hải Phòng
	Lĩnh vực thẩm mĩ
Múa: Em mơ gặp Bác Hồ


	
	Thứ 5
	Lĩnh vực nhận thức
Nhận biết hình tam giác – hình chữ nhật
	Lĩnh vực TCKNXH
Em yêu Hải Phòng quê em 
HĐTN: Làm cơm cuộn
	Lĩnh vực thể chất
Tết xoắn 

	
	Thứ 6
	Lĩnh vực thẩm mĩ
Dán tranh hoa phượng
	Lĩnh vực thẩm mĩ
Làm mô hình Hải Phòng trong mắt bé
	Lĩnh vực nhận thức
Tách nhóm đối tượng trong phạm vi 5

	
	Thứ 7
	Lĩnh vực nhận thức
Ôn: Nhận biết hình tam giác – hình chữ nhật
	Lĩnh vực thể chất
Ôn: Bò trong đường hẹp, lăn bóng về trước
	Lĩnh vực nhận thức
Ôn: Tách nhóm đối tượng trong phạm vi 5

	




HĐNT





	Thứ 2
	- Quan sát: thời tiết
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do: 
+ Chơi khu thể chất: leo thang, xích đu, đá bóng, đi cầu
	- Quan sát: lá cờ
- TCVĐ: cướp cờ
- Chơi tự do: 
+ Chơi khu thể chất: leo thang, xích đu, đá bóng, đi cầu
	- Quan sát: hoa giấy
- TCVĐ: Cáo và thỏ
- Chơi tự do: 
+ Chơi khu thể chất: leo thang, xích đu, đá bóng, đi cầu

	
	Thứ 3
	- Quan sát: hoa cẩm tú cầu
- TCVĐ: Bé tung giỏi
- Chơi tự do: 
+ Chơi khu trải nghiệm: Trò chơi dân gian tôm cua cá, cơm canh rau muống
	- Quan sát: cây vú sữa
- TCVĐ: Chim bay cò bay
- Chơi tự do: 
+ Chơi khu trải nghiệm: chơi đồ chơi thông minh, dòng chảy cát nước, câu cá, bắt cá

	- Quan sát: lá bỏng nầy mầm
- TCVĐ: Nộn cầu vồng.
- Chơi tự do: 
+ Chơi khu trải nghiệm: chơi đồ chơi thông minh, những chấm tròn ngộ nghĩnh
+ Chơi sân bóng

	
	Thứ 4
	- Quan sát: đám mây
- TCDG: kéo cửa lửa xẻ
- Chơi tự do: 
+ Chơi khu vườn nhà bác gấu: chơi với sỏi, nhặt cỏ vườn thuốc nam

	- Quan sát: cây hoa sao sau khi tưới nước
- TCVĐ: Oẳn tù tì
- Chơi tự do: 
+ Chơi khu vườn nhà bác gấu: chơi với sỏi, nhặt cỏ vườn thuốc nam

	- Quan sát: quả quất
- TCVĐ: Cáo và thỏ.
- Chơi tự do: 
+ Chơi khu vườn nhà bác gấu: nhặt cỏ, tỉa lá úa cho rau


	
	


Thứ 5
	- Quan sát: Cành cây tác động từ gió, nghe và cảm nhận gió thổi 
- TCDG: Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự do: 
+ Chơi khu vườn rau ngải, vườn rau tía tô, vườn rau thủy canh 
+ Chơi phòng nghệ thuật: hát, múa, chơi với dụng cụ âm nhạc
	- Quan sát: Cành hoa giấy
- TCDG: Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự do: 
+ Chơi khu vườn hương nhu, lá hẹ, vườn rau thủy canh 
+ Chơi phòng thể chất: nhà bóng, ném bóng, quăng vòng, nhà nhún

	- Quan sát: Chậu hoa bỏng
- TCVĐ: đuổi bắt
- Chơi tự do: 
+ Chơi khu vườn rau húng, lộc đỏ, vườn rau thủy canh 
+ Chơi phòng tin học, STEAM: chơi với ipad, máy tính

	
	Thứ 6
	- Quan sát: cành cây đung đưa  
- TCDG: Ném lon
- Chơi tự do: 
+ Chơi khu vườn cổ tích: các nhân vật hoạt hình, chơi khu vườn hoa
	- Quan sát: hoa trạng nguyên
- TCVĐ: Cá sấu lên bờ.
- Chơi tự do: 
+ Chơi khu vườn cổ tích: các nhân vật hoạt hình, các khu vườn hoa 
	- Quan sát: hoa cánh bướm
- TCVĐ: Trời tối, trời sáng.
- Chơi tự do: 
+ Chơi khu nhà mộc: tháo vặn ốc vít, đóng, gõ, vặn, lắp ráp phương tiện, xếp các khối gỗ thành nhà, cầu, tháp

	
	Thứ 7
	- Quan sát: bầu trời
- TCVĐ: cáo và thỏ
- Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân
	- Quan sát: cây lá vàng
- TCVĐ: Nộn cầu vòng
- Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân
	- Quan sát: hoa mai hồng phúc
- TCVĐ: Ai nhanh nhất
- Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân

	HĐC
	Thứ 2
	- Quan sát, trò chuyện cùng trẻ về một số thiết bị văn phòng phẩm:  kéo, bút dạ, sáp màu, hồ dán… tên gọi và tác dụng, cách sử dụng an toàn của chúng
- Thực hành sử dụng kéo: Bé cắt theo đường kẻ 
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ (từ 15h20 - 15h50)
- Chơi tự do nhẹ nhàng các góc chơi.
	- Xem video tìm hiểu về một số món ăn Hải Phòng: địa điểm bán nổi tiếng, nguyên liệu, cách làm (E3)
làm MC nhí: giới thiệu về món ăn Hải Phòng bé biết 
- Trò chơi: Bé thông minh (chọn thực phẩm tốt với hình bé khỏe mạnh) 
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ (từ 15h20 - 15h50)

- Chơi tự do với đồ chơi nấu ăn
	- Ôn hoạt động tết xoắn qua trò chơi:  Bé khéo tay
- Quan sát ảnh, trò chuyện về BácHồ
- Nghe bài thơ: nhớ ơn Bác Hồ; truyện: Bác Hồ trồng cây
- Xem tranh ảnh, video, phóng sự về Bác Hồ, lăng Bác Hồ, về tình cảm của Bác Hồ dành cho thiếu niên nhi đồng https://youtu.be/7_OZar_deAw
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ (từ 15h20 - 15h50)

	
	Thứ 3
	- Xem tranh ảnh, trò chuyện về tên gọi một số món ăn quen thuộc: cá rán, thịt kho, canh rau...
- Xem hình ảnh món ăn đặc trưng của Hải Phòng: bánh đa cua, bánh mỳ, nem hải sản. Chơi MC nhí: giới thiệu các món ăn đặc trưng Hải Phòng 
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép
	Xem video tìm hiểu về một số món ăn Hải Phòng: địa điểm bán nổi tiếng, nguyên liệu, cách làm (E3)
- Làm MC nhí: giới thiệu về món ăn Hải Phòng bé biết 
- Làm quen câu chuyện: Một chuyến về quê
- Chơi tự do với ghép hình bằng các mảnh gỗ 
	- Trò chuyện về Bác Hồ, công lao Bác dành cho Đất nước. Xem video các tư liệu về Bác: bác làm việc,  nhà sàn Bác Hồ, Bác Hồ với các cháu thiếu nhi 
- Ôn thơ:  Bác Hồ của em 
- Chơi nhẹ nhàng góc sách truyện

	
	Thứ 4
	- Quan sát tranh ảnh về Hải Phòng nhận ra Hải Phòng có: hoa phượng đỏ, có biển Đồ Sơn, bến cảng, bến tàu… (E2, E3) 
- Trò chơi: Ai nhanh nhất (chọn hình theo yêu cầu) 
- Xem video về cây hoa phượng nở, chú ý về: màu sắc của hoa, thời điểm hoa nở, - Đọc lại bài thơ: Bãi biển quê em
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ (từ 15h20 - 15h50)
	- Vẽ bản thiết kế mô hình Hải Phòng (E4) 
- Đọc đồng dao: Nhiễu điều phủ lấy giá gương
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ (từ 15h20 - 15h50)
- Chơi tự do nhẹ nhàng các góc chơi.
	- Quan sát trò chuyện, xem tranh ảnh, video về cờ tổ quốc, giới thiệu với trẻ về Thủ đô Hà Nội
- Trò chuyện, xem tranh ảnh, video về bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam: xem video ngắn về lễ hội: hội chọi trâu
- Chơi trò chơi dân gian Việt Nam: chu chi chu chít
- Ôn múa "Em mơ gắp Bác Hồ"
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ (từ 15h20 - 15h50)

	
	Thứ 5
	- Xem tranh ảnh, video về các địa danh nổi tiếng của Hải Phòng, xem video về các dịch vụ du lịch, địa điểm vui chơi, thời gian mở cửa, mọi người hay đi biển Đồ Sơn vào mùa nào?
MC: Giới thiệu Biển Đồ Sơn quê em 
- Ôn luyện các nội dung qua các link bài học trong tháng của trung tâm ngoại ngữ. Trò chơi tiếng anh sưu tầm qua phần mềm: dino, dulingo, 
- Chơi tự do góc sách truyện
	- Bé thể hiện cảm xúc, tình yêu quê hương qua hát, múa, đọc thơ
- Bé giới thiệu điều em thích nhất về Hải Phòng
- Chia sẻ ý tưởng làm mô hình hải Phòng trong mắt em (E3) 
- Củng cố ôn luyện các nội dung qua các link bài học trong tháng của trung tâm ngoại ngữ. TC tiếng anh sưu tầm qua phần mềm: dino, dulingo, 
- Chơi tự do với góc sách truyện
	- Trẻ hiểu một số từ khái quát: đồ dùng, công việc, tình cảm, hiền từ, giản dị
- Xem hình ảnh về các từ khái quát
 Trò chơi "Nhìn nhanh - nói đúng"  
- Củng cố ôn luyện các nội dung qua các link bài học trong tháng của trung tâm ngoại ngữ. TC tiếng anh sưu tầm qua phần mềm: dino, dulingo, 

	
	Thứ 6
	- Trò chuyện cùng trẻ về một số từ khái quát: Bãi biển, thành phố,  phương tiện, tàu thuyền, bến cảng, khu du lịch
Xem một số hình ảnh về các từ khái quát. 
- Trò chuyện cùng trẻ về một số quy tắc an toàn đơn giản: khi đi bơi phải mặc áo phao/phao bơi, đi cùng người lớn, quy tắc an toàn ở những khu du lịch
Xem video về một số hành động nguy hiểm: đi tắm biển ra xa bờ, không măc áo phao/phao bơi, không đi cùng người lớn 
- Vệ sinh giá đồ chơi các góc cùng cô
	- Vỗ tay theo tiết tấu chậm bài hát: Hòa bình cho bé, quê hương tươi đẹp 
- Trưng bày sản phẩm, chia sẻ về sản phẩm khi kết thúc dự án (E6)
- Vệ sinh giá đồ chơi các góc cùng cô
	- Trò chơi: Ai nhanh hơn (chọn nhóm đồ vật theo yêu cầu)
- Ôn luyện tách một nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 5 thành 2 nhóm 
- Đọc truyện trẻ nghe: Thế là ngoan, khen các cháu
- Trẻ nhận xét về các sản phẩm làm ra trong chủ đề
- Vệ sinh giá đồ chơi các góc cùng cô

	
	Thứ 7
	- Ôn luyện phiếu học tập, trò chơi bé chọn đúng hình
- Vẽ tự do về cảnh biển, hoa, bầu trời…
- Chơi tự do với các lego hình học
	- Đọc đồng dao: con cò bay lả bay la
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép


	- Chơi trò chơi dân gian: nu na nu nống
- Chơi nhẹ nhàng các góc chơi




















KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC BÁC HỒ LỚP 3 TUỔI C3
Thời gian: 3 tuần (04/05/2026 – 23/05/2026)
	Nội dung
	Tuần 1, Tuần 2 DAHT “Hải phòng trong mắt em”
(04/05/2026- 09/05/2026)
	Tuần 3 Chủ đề: Bác Hồ kính yêu (18/05/2026-23/05/2026)

	Giáo viên 
	Vũ Hải Yến
	Hoàng Thị Oanh
	Vũ Hải Yến

	HĐH
	Thứ 2
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Thơ: Bãi biển quê em
	Lĩnh vực thể chất
Bò trong đường hẹp, lăn bóng về trước 
	Lĩnh vực thể chất
Tết xoắn 

	
	Thứ 3
	Lĩnh vực thể chất
Tự đập và bắt bóng 
	Lĩnh vực nhận thức
Khám phá món ăn Hải Phòng  
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Thơ: Bác Hồ của em

	
	Thứ 4
	Lĩnh vực nhận thức
Khám phá bãi biển Đồ Sơn
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Truyện: Chuyến đi chơi của Sóc đến Hải Phòng
HĐTN: Làm cơm cuộn
	Lĩnh vực thẩm mĩ
Múa: Em mơ gặp Bác Hồ


	
	Thứ 5
	Lĩnh vực thẩm mĩ
Dán tranh hoa phượng
	Lĩnh vực thẩm mĩ
Làm mô hình Hải Phòng trong mắt bé
	Lĩnh vực TCKNXH
Bác Hồ của em

	
	Thứ 6
	Lĩnh vực nhận thức
Nhận biết hình tam giác- chữ nhật 
	Lĩnh vực TCKNXH
Em yêu Hải Phòng quê em
	Lĩnh vực nhận thức
Tách nhóm đối tượng trong phạm vi 5

	
	Thứ 7
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Ôn Thơ: Bãi biển quê em
	Lĩnh vực thể chất
Ôn: Bò trong đường hẹp, lăn bóng về trước
	Lĩnh vực nhận thức
Ôn: Tách nhóm đối tượng trong phạm vi 5

	




HĐNT





	Thứ 2
	- Quan sát: Lá cây đu đủ
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do: 
+ Chơi khu vườn cổ tích: các nhân vật hoạt hình.
+ Chơi khu thể chất: leo thang, xích đu, đá bóng, đi cầu
	- Quan sát: lá cờ
- TCVĐ: cướp cờ
- Chơi tự do: 
+ Chơi khu thể chất: Đu quay, xích đu, cầu trượt, đi cầu
	- Quan sát: Lá rụng trên sân trường
- TCVĐ: Cáo và thỏ
- Chơi tự do: 
+ Chơi khu thể chất: leo thang, nhà bóng, ném bóng.
+ Chơi khu vườn cổ tích: Nghe và tìm hiểu các nhân vật trong câu chuyện “Chú dê đen”

	
	Thứ 3
	- Quan sát: hoa cẩm tú cầu
- TCVĐ: Bé tung giỏi
- Chơi tự do: 
+ Chơi khu trải nghiệm: chơi đồ chơi thông minh 
+ Chơi khu vườn hương nhu, lá hẹ
	- Quan sát: Cây vú sữa
- TCVĐ: Chim bay cò bay
- Chơi tự do: 
+ Chơi khu vườn lá ngải, lô hội
+ Chơi khu trải nghiệm: chơi đồ chơi thông minh
	- Quan sát: lá bỏng nầy mầm
- TCVĐ: Nộn cầu vồng.
- Chơi tự do: 
+ Chơi khu trải nghiệm: Những chấm tròn ngộ nghĩnh
+ Chơi khu vườn rau diếp cá, rau húng bạc hà

	
	Thứ 4
	- Quan sát: đám mây
- TCDG: kéo cửa lửa xẻ
- Chơi tự do: 
+ Chơi khu vườn nhà bác gấu: nhặt cỏ, tỉa lá úa cho rau, nhặt rác trong khu vườn nhà bác gấu
	- Quan sát: Cây hoa sao sau khi tưới nước
- TCVĐ: Oẳn tù tì
- Chơi tự do: 
+ Chơi khu vườn nhà bác gấu: Xới đất, nhăt cỏ cho khu vườn.
	- Quan sát: Cây quất
- TCVĐ: Cáo và thỏ.
- Chơi tự do: 
+ Chơi khu vườn nhà bác gấu: nhặt cỏ, tỉa lá úa cho rau.


	
	


Thứ 5
	- Quan sát: Cành cây tác động từ gió, nghe và cảm nhận gió thổi 
- TCDG: Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự do: 
+ Chơi phòng thể chất: nhà bóng, ném bóng, quăng vòng, nhà nhún.
+ Chơi khu nhà mộc: Đóng đinh, xoáy vặn ốc vít.
	- Quan sát: Lá xoài
- TCDG: Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự do: 
+ Chơi khu nhà mộc: Chơi trà nhám, đóng đinh.
+ Chơi phòng thể chất: nhà bóng, ném bóng, quăng vòng, nhà nhún.
	- Quan sát: Chậu hoa bỏng
- TCVĐ: đuổi bắt
- Chơi tự do: 
+ Chơi khu nhà mộc: Chơi trà nhám, tháo vặn ốc vít.
+ Chơi phòng thể chất: nhà bóng, ném bóng, quăng vòng, nhà nhún


	
	Thứ 6
	- Quan sát: cành cây đung đưa  
- TCDG: Ném loong
- Chơi tự do: 
+ Chơi ở sân bóng: Đá bóng vào côn
+ Chơi khu trải nghiệm: chơi đồ chơi thông minh.
	- Quan sát: Cây quất
- TCVĐ: Cá sấu lên bờ.
- Chơi tự do: 
+ Chơi ở sân bóng: Đá bóng vào côn
+ Chơi khu trải nghiệm: chơi đồ chơi thông minh.
	- Quan sát: hoa cánh bướm
- TCVĐ: Trời tối, trời sáng.
- Chơi tự do: 
+ Chơi ở sân bóng: Đá bóng vào côn
+ Chơi khu trải nghiệm: chơi đồ chơi thông minh.

	
	Thứ 7
	- Quan sát: Thời tiết
- TCVĐ: cáo và thỏ
- Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân
	- Quan sát: Hoa nhài
- TCVĐ: Nộn cầu vòng
- Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân
	- Quan sát: cây xoài
- TCVĐ: Ai nhanh nhất
- Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân

	HĐC
	Thứ 2
	- Quan sát, trò chuyện cùng trẻ về một số thiết bị văn phòng phẩm:  kéo, bút dạ, sáp màu, hồ dán… tên gọi và tác dụng, cách sử dụng an toàn của chúng
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ (từ 14h50 - 15h20)
- Chơi tự do nhẹ nhàng các góc chơi.
	- Xem video tìm hiểu về một số món ăn Hải Phòng: địa điểm bán nổi tiếng, nguyên liệu, cách làm (E3)
làm MC nhí: giới thiệu về món ăn Hải Phòng bé biết 
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ (từ 14h50 - 15h20)
- Trò chơi: Bé thông minh (chọn thực phẩm tốt với hình bé khỏe mạnh) 
- Chơi tự do với đồ chơi nấu ăn
	- Ôn hoạt động tết xoắn qua trò chơi:  Bé khéo tay
- Quan sát ảnh, trò chuyện về một số đặc điểm nổi bật về Bác: dâu dài, tóc bạc, trán cao
- Nghe bài thơ: nhớ ơn Bác Hồ; truyện: Bác Hồ trồng cây
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ (từ 14h50 - 15h20)
- Xem tranh ảnh, video, phóng sự về Bác Hồ, lăng Bác Hồ, về tình cảm của Bác Hồ dành cho thiếu niên nhi đồng https://youtu.be/7_OZar_deAw
- Chơi tự do nhẹ nhàng các góc chơi.

	
	Thứ 3
	- Xem tranh ảnh, trò chuyện về tên gọi một số món ăn quen thuộc: cá rán, thịt kho, canh rau...
- Xem hình ảnh món ăn đặc trưng của Hải Phòng: bánh đa cua, bánh mỳ, nem hải sản
- Thực hành sử dụng kéo: Bé cắt theo đường kẻ 
Chơi MC nhí: giới thiệu các món ăn đặc trưng Hải Phòng 
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép
	Xem video tìm hiểu về một số món ăn Hải Phòng: địa điểm bán nổi tiếng, nguyên liệu, cách làm (E3)
- Làm MC nhí: giới thiệu về món ăn Hải Phòng bé biết 
- Làm quen câu chuyện: Một chuyến về quê
- Trò chơi: Bé thông minh (chọn thực phẩm tốt với hình bé khỏe mạnh) 
- Chơi tự do với ghép hình bằng các mảnh gỗ 
	- Trò chuyện về Bác Hồ, công lao Bác dành cho Đất nước. Xem video các tư liệu về Bác: bác làm việc,  nhà sàn Bác Hồ, Bác Hồ với các cháu thiếu nhi 
- Ôn thơ:  Bác Hồ của em 
- Xem tranh ảnh, video, phóng sự về Bác Hồ, lăng Bác Hồ, về tình cảm của Bác Hồ dành cho thiếu niên nhi đồng https://youtu.be/7_OZar_deAw
- Chơi nhẹ nhàng góc sách truyện

	
	Thứ 4
	- Quan sát tranh ảnh về Hải Phòng nhận ra Hải Phòng có: hoa phượng đỏ, có biển Đồ Sơn, bến cảng, bến tàu… (E2, E3) 
- Trò chơi: Ai nhanh nhất (chọn hình theo yêu cầu) 
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ (từ 14h50 - 15h20)
- Xem video về cây hoa phượng nở, chú ý về: màu sắc của hoa, thời điểm hoa nở, 
- Chơi tự do với hạt vòng
	- Vẽ bản thiết kế mô hình Hải Phòng (E4) 
- Đọc đồng dao: Nhiễu điều phủ lấy giá gương
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ (từ 14h50 - 15h20)
- Chơi tự do nhẹ nhàng các góc chơi.
	- Quan sát trò chuyện, xem tranh ảnh, video về cờ tổ quốc, giới thiệu với trẻ về Thủ đô Hà Nội
- Trò chuyện, xem tranh ảnh, video về bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam: xem video ngắn về lễ hội: hội chọi trâu
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ (từ 14h50 - 15h20)
- Chơi đồ chơi nấu ăn

	
	Thứ 5
	- Xem tranh ảnh, video về các địa danh nổi tiếng của Hải Phòng, xem video về các dịch vụ du lịch, địa điểm vui chơi, thời gian mở cửa, mọi người hay đi biển Đồ Sơn vào mùa nào?
MC: Giới thiệu về biển Đồ Sơn quê em - Đọc lại bài thơ: Bãi biển quê em
- Ôn luyện các nội dung qua các link bài học trong tháng của trung tâm ngoại ngữ. Trò chơi tiếng anh sưu tầm qua phần mềm: dino, dulingo, 
- Chơi tự do góc sách truyện
	- Bé thể hiện cảm xúc, tình yêu quê hương qua hát, múa, đọc thơ
- Bé giới thiệu điều em thích nhất về Hải Phòng
- Chia sẻ ý tưởng làm mô hình hải Phòng trong mắt em (E3) 
- Củng cố ôn luyện các nội dung qua các link bài học trong tháng của trung tâm ngoại ngữ. TC tiếng anh sưu tầm qua phần mềm: dino, dulingo, 
- Chơi tự do với góc sách truyện

	- Trẻ hiểu một số từ khái quát: đồ dùng, công việc, tình cảm, hiền từ, giản dị
- Xem hình ảnh về các từ khái quát
 Trò chơi "Nhìn nhanh - Nói đúng" - - Chơi trò chơi dân gian Việt Nam: chu chi chu chít
- Ôn múa "Em mơ gắp Bác Hồ"
a các link bài học trong tháng của trung tâm ngoại ngữ. TC tiếng anh sưu tầm qua phần mềm: dino, dulingo, 

	
	Thứ 6
	- Trò chuyện cùng trẻ về một số từ khái quát: Bãi biển, thành phố,  phương tiện, tàu thuyền, bến cảng, khu du lịch
Xem một số hình ảnh về các từ khái quát. 
- Trò chuyện cùng trẻ về một số quy tắc an toàn đơn giản: khi đi bơi phải mặc áo phao/phao bơi, đi cùng người lớn, quy tắc an toàn ở những khu du lịch
Xem video về một số hành động nguy hiểm: đi tắm biển ra xa bờ, không măc áo phao/phao bơi, không đi cùng người lớn 
- Vệ sinh giá đồ chơi các góc cùng cô
	- Vỗ tay theo tiết tấu chậm bài hát: Hòa bình cho bé, quê hương tươi đẹp 
- Trưng bày sản phẩm, chia sẻ về sản phẩm khi kết thúc dự án  (E6)
- Vệ sinh giá đồ chơi các góc cùng cô
	- Trò chơi: Ai nhanh hơn (chọn nhóm đồ vật theo yêu cầu)
- Ôn luyện tách một nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 5 thành 2 nhóm 
- Đọc truyện trẻ nghe: Thế là ngoan, khen các cháu
- Trẻ nhận xét về các sản phẩm làm ra trong chủ đề
- Vệ sinh giá đồ chơi các góc cùng cô

	
	Thứ 7
	- Ôn luyện phiếu học tập, trò chơi bé chọn đúng hình
- Vẽ tự do về cảnh biển, hoa, bầu trời…
- Chơi tự do với các lego hình học
	- Đọc đồng dao: con cò bay lả bay la
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép


	- Chơi trò chơi dân gian: nu na nu nống
- Chơi nhẹ nhàng các góc chơi

















KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC BÁC HỒ LỚP 3 TUỔI C4
Thời gian: 3 tuần (04/05/2026 – 23/05/2026)
	Nội dung
	Tuần 1, Tuần 2 DAHT “Hải phòng trong mắt em”
(04/05/2026 - 16/05/2026)
	Tuần 3 Chủ đề: Bác Hồ kính yêu (18/05/2026 - 23/05/2026)

	Giáo viên 
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	Đỗ Thị Kim Thoan
	Nguyễn Thị Hồng Nhung

	HĐH
	Thứ 2
	Lĩnh vực thể chất
Tự đập và bắt bóng
	Lĩnh vực thể chất
Bò trong đường hẹp, lăn bóng về trước 
	Lĩnh vực thể chất
Tết xoắn 


	
	Thứ 3
	Lĩnh vực nhận thức
Khám phá bãi biển Đồ Sơn
	Lĩnh vực nhận thức
Khám phá món ăn Hải Phòng  
	Lĩnh vực TCKNXH
Bác Hồ của em

	
	Thứ 4
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Thơ: Bãi biển quê em
	Lĩnh vực TCKNXH
Em yêu Hải Phòng quê em
	Lĩnh vực thẩm mĩ
Múa: Em mơ gặp Bác Hồ


	
	Thứ 5
	Lĩnh vực nhận thức
Nhận biết hình tam giác- chữ nhật
	Lĩnh vực thẩm mĩ
Làm mô hình Hải Phòng trong mắt bé
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Thơ: Bác Hồ của em

	
	Thứ 6
	Lĩnh vực thẩm mĩ
Dán tranh hoa phượng
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Truyện: Chuyến đi chơi của Sóc đến Hải Phòng
HĐTN: Làm cơm cuộn
	Lĩnh vực nhận thức
Tách nhóm đối tượng trong phạm vi 5

	
	Thứ 7
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Ôn Thơ: Bãi biển quê em
	Lĩnh vực thể chất
Ôn: Bò trong đường hẹp, lăn bóng về trước
	Lĩnh vực nhận thức
Ôn: Tách nhóm đối tượng trong phạm vi 5

	




HĐNT





	Thứ 3
	- Quan sát: hoa cẩm tú cầu
- TCVĐ: Bé tung giỏi
- Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân
- Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân
+ Chơi khu thể chất: chơi đu quay, cầu trượt, nhà bóng.
+ Khu vực chơi với nước: câu cá
+ Thiên nhiên: Bé chăm sóc cây
+ Bé tài giỏi: chơi ném trúng đích, bệ phóng tên lửa
	- Quan sát: lá cờ
- TCVĐ: cướp cờ
- Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân
- Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân
+ Chơi khu thể chất: chơi đu quay, cầu trượt, nhà bóng.
+ Khu vực chơi với nước: câu cá
+ Thiên nhiên: Bé chăm sóc cây
+ Bé tài giỏi: chơi ném trúng đích, bệ phóng tên lửa
	- Quan sát: lá bỏng nầy mầm
- TCVĐ: Nộn cầu vồng.
- Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân
- Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân
+ Chơi khu thể chất: chơi đu quay, cầu trượt, nhà bóng.
+ Khu vực chơi với nước: câu cá
+ Thiên nhiên: Bé chăm sóc cây
+ Bé tài giỏi: chơi ném trúng đích, bệ phóng tên lửa

	
	


Thứ 5
	- Quan sát: Cành cây tác động từ gió, nghe và cảm nhận gió thổi 
- TCDG: Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân
+ Chơi khu thể chất: chơi đu quay, cầu trượt, nhà bóng.
+ Khu vực chơi với nước: câu cá
+ Thiên nhiên: Bé chăm sóc cây
+ Bé tài giỏi: chơi ném trúng đích, bệ phóng tên lửa 
	- Quan sát: Cành hoa giấy
- TCDG: Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân
+ Chơi khu thể chất: chơi đu quay, cầu trượt, nhà bóng.
+ Khu vực chơi với nước: câu cá
+ Thiên nhiên: Bé chăm sóc cây
+ Bé tài giỏi: chơi ném trúng đích, bệ phóng tên lửa 
	- Quan sát: Chậu hoa bỏng
- TCVĐ: đuổi bắt
- Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân
+ Chơi khu thể chất: chơi đu quay, cầu trượt, nhà bóng.
+ Khu vực chơi với nước: câu cá
+ Thiên nhiên: Bé chăm sóc cây
+ Bé tài giỏi: chơi ném trúng đích, bệ phóng tên lửa 

	
	Thứ 6
	- Quan sát: cành cây đung đưa  
- TCDG: Ném loong
- Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân
+ Chơi khu thể chất: chơi đu quay, cầu trượt, nhà bóng.
+ Khu vực chơi với nước: câu cá
+ Thiên nhiên: Bé chăm sóc cây
+ Bé tài giỏi: chơi ném trúng đích, bệ phóng tên lửa 
	- Quan sát: cây phòng
- TCVĐ: Cá sấu lên bờ.
- Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân
+ Chơi khu thể chất: chơi đu quay, cầu trượt, nhà bóng.
+ Khu vực chơi với nước: câu cá
+ Thiên nhiên: Bé chăm sóc cây
+ Bé tài giỏi: chơi ném trúng đích, bệ phóng tên lửa

	- Quan sát: hoa cánh bướm
- TCVĐ: Trời tối, trời sáng.
- Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân
+ Chơi khu thể chất: chơi đu quay, cầu trượt, nhà bóng.
+ Khu vực chơi với nước: câu cá
+ Thiên nhiên: Bé chăm sóc cây
+ Bé tài giỏi: chơi ném trúng đích, bệ phóng tên lửa 

	
	Thứ 7
	- Quan sát: bầu trời
- TCVĐ: cáo và thỏ
- Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân
	- Quan sát: cây lá đỏ
- TCVĐ: Nộn cầu vòng
- Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân
	- Quan sát: cây xoài
- TCVĐ: Ai nhanh nhất
- Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân

	HĐC
	Thứ 2
	- Quan sát, trò chuyện cùng trẻ về một số thiết bị văn phòng phẩm:  kéo, bút dạ, sáp màu, hồ dán… tên gọi và tác dụng, cách sử dụng an toàn của chúng
- Thực hành sử dụng kéo: Bé cắt theo đường kẻ 
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ (từ 15h25 - 15h55)
- Chơi tự do nhẹ nhàng các góc chơi.
	- Xem video tìm hiểu về một số món ăn Hải Phòng: địa điểm bán nổi tiếng, nguyên liệu, cách làm (E3)
làm MC nhí: giới thiệu về món ăn Hải Phòng bé biết 
- Trò chơi: Bé thông minh (chọn thực phẩm tốt với hình bé khỏe mạnh) 
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ (từ 15h25 - 15h55)
- Chơi tự do với đồ chơi nấu ăn
	- Ôn hoạt động tết xoắn qua trò chơi:  Bé khéo tay
- Quan sát ảnh, trò chuyện về một số đặc điểm nổi bật về Bác: dâu dài, tóc bạc, trán cao
- Nghe bài thơ: nhớ ơn Bác Hồ; truyện: Bác Hồ trồng cây
- Xem tranh ảnh, video, phóng sự về Bác Hồ, lăng Bác Hồ, về tình cảm của Bác Hồ dành cho thiếu niên nhi đồng https://youtu.be/7_OZar_deAw
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ (từ 15h25 - 15h55)
- Chơi tự do nhẹ nhàng các góc chơi.

	
	Thứ 3
	- Xem tranh ảnh, trò chuyện về tên gọi một số món ăn quen thuộc: cá rán, thịt kho, canh rau...
- Xem hình ảnh món ăn đặc trưng của Hải Phòng: bánh đa cua, bánh mỳ, nem hải sản
Chơi MC nhí: giới thiệu các món ăn đặc trưng Hải Phòng 
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép
	Xem video tìm hiểu về một số món ăn Hải Phòng: địa điểm bán nổi tiếng, nguyên liệu, cách làm (E3)
- Làm MC nhí: giới thiệu về món ăn Hải Phòng bé biết 
- Làm quen câu chuyện: Một chuyến về quê
- Chơi tự do với ghép hình bằng các mảnh gỗ 
	- Trò chuyện về Bác Hồ, công lao Bác dành cho Đất nước. Xem video các tư liệu về Bác: bác làm việc,  nhà sàn Bác Hồ, Bác Hồ với các cháu thiếu nhi 
- Ôn thơ:  Bác Hồ của em 
- Chơi nhẹ nhàng góc sách truyện

	
	Thứ 4
	- Quan sát tranh ảnh về Hải Phòng nhận ra Hải Phòng có: hoa phượng đỏ, có biển Đồ Sơn, bến cảng, bến tàu… (E2, E3) 
- Trò chơi: Ai nhanh nhất (chọn hình theo yêu cầu) 
- Xem video về cây hoa phượng nở, chú ý về: màu sắc của hoa, thời điểm hoa nở, - Đọc lại bài thơ: Bãi biển quê em
- Chơi tự do với hạt vòng
	- Vẽ bản thiết kế mô hình Hải Phòng (E4) 
- Đọc đồng dao: Nhiễu điều phủ lấy giá gương
- Chơi tự do nhẹ nhàng các góc chơi.
	- Quan sát trò chuyện, xem tranh ảnh, video về cờ tổ quốc, giới thiệu với trẻ về Thủ đô Hà Nội
- Trò chuyện, xem tranh ảnh, video về bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam: xem video ngắn về lễ hội: hội chọi trâu
- Chơi trò chơi dân gian Việt Nam: chu chi chu chít
- Ôn múa "Em mơ gắp Bác Hồ"
- Chơi đồ chơi nấu ăn

	
	Thứ 5
	- Xem tranh ảnh, video về các địa danh nổi tiếng của Hải Phòng, xem video về các dịch vụ du lịch, địa điểm vui chơi, thời gian mở cửa, mọi người hay đi biển Đồ Sơn vào mùa nào?
MC: Giới thiệu về biển Đồ Sơn quê em - Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ (từ 15h25 - 15h55)
- Ôn luyện các nội dung qua các link bài học trong tháng của trung tâm ngoại ngữ. Trò chơi tiếng anh sưu tầm qua phần mềm: dino, dulingo, 
- Chơi tự do góc sách truyện
	- Bé thể hiện cảm xúc, tình yêu quê hương qua hát, múa, đọc thơ
- Bé giới thiệu điều em thích nhất về Hải Phòng
- Chia sẻ ý tưởng làm mô hình hải Phòng trong mắt em (E3) 
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ (từ 15h25 - 15h55)
- Củng cố ôn luyện các nội dung qua các link bài học trong tháng của trung tâm ngoại ngữ. TC tiếng anh sưu tầm qua phần mềm: dino, dulingo, 
- Chơi tự do với góc sách truyện
	- Trẻ hiểu một số từ khái quát: đồ dùng, công việc, tình cảm, hiền từ, giản dị
- Xem hình ảnh về các từ khái quát
 Trò chơi "Nhìn nhanh - Nói đúng" - Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ (từ 15h25 - 15h55)
- Củng cố ôn luyện các nội dung qua các link bài học trong tháng của trung tâm ngoại ngữ. TC tiếng anh sưu tầm qua phần mềm: dino, dulingo, 

	
	Thứ 6
	- Trò chuyện cùng trẻ về một số từ khái quát: Bãi biển, thành phố,  phương tiện, tàu thuyền, bến cảng, khu du lịch
Xem một số hình ảnh về các từ khái quát. 
- Trò chuyện cùng trẻ về một số quy tắc an toàn đơn giản: khi đi bơi phải mặc áo phao/phao bơi, đi cùng người lớn, quy tắc an toàn ở những khu du lịch
Xem video về một số hành động nguy hiểm: đi tắm biển ra xa bờ, không măc áo phao/phao bơi, không đi cùng người lớn 
- Vệ sinh giá đồ chơi các góc cùng cô
	- Vỗ tay theo tiết tấu chậm bài hát: Hòa bình cho bé, quê hương tươi đẹp 
- Trưng bày sản phẩm, chia sẻ về sản phẩm khi kết thúc dự án  (E6)
- Vệ sinh giá đồ chơi các góc cùng cô
	- Trò chơi: Ai nhanh hơn (chọn nhóm đồ vật theo yêu cầu)
- Ôn luyện tách một nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 5 thành 2 nhóm 
- Đọc truyện trẻ nghe: Thế là ngoan, khen các cháu
- Trẻ nhận xét về các sản phẩm làm ra trong chủ đề
- Vệ sinh giá đồ chơi các góc cùng cô

	
	Thứ 7
	- Ôn luyện phiếu học tập, trò chơi bé chọn đúng hình
- Vẽ tự do về cảnh biển, hoa, bầu trời…
- Chơi tự do với các lego hình học
	- Đọc đồng dao: con cò bay lả bay la
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép


	- Chơi trò chơi dân gian: nu na nu nống
- Chơi nhẹ nhàng các góc chơi

















KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC BÁC HỒ LỚP 3 TUỔI C5
Thời gian: 3 tuần (04/05/2026 – 23/05/2026)
	Nội dung
	Tuần 1, Tuần 2 DAHT “Hải phòng trong mắt em”
(04/05/2026- 16/05/2026)
	Tuần 3 Chủ đề: Bác Hồ kính yêu (18/05/2026-23/05/2026)

	Giáo viên 
	Đinh Thị Ngọc
	Bùi Việt Hoà
	Đinh Thị Ngọc

	HĐH
	Thứ 2
	Lĩnh vực thể chất
Tự đập và bắt bóng
	Lĩnh vực thể chất
Bò trong đường hẹp, lăn bóng về trước 
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Thơ: Bác Hồ của em

	
	Thứ 3
	Lĩnh vực nhận thức
Khám phá bãi biển Đồ Sơn
	Lĩnh vực nhận thức
Khám phá món ăn Hải Phòng  
	Lĩnh vực TCKNXH
Bác Hồ của em

	
	Thứ 4
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Thơ: Bãi biển quê em
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Truyện: Chuyến đi chơi của Sóc đến Hải Phòng
	Lĩnh vực thẩm mĩ
Múa: Em mơ gặp Bác Hồ


	
	Thứ 5
	Lĩnh vực nhận thức
Nhận biết hình tam giác- chữ nhật
	Lĩnh vực thẩm mĩ
Làm mô hình Hải Phòng trong mắt bé
	Lĩnh vực thể chất
Tết xoắn

	
	Thứ 6
	Lĩnh vực thẩm mĩ
Dán tranh hoa phượng
HĐTN: Làm bánh mỳ kẹp giò
	Lĩnh vực TCKNXH
Em yêu Hải Phòng quê em
	Lĩnh vực nhận thức
Tách nhóm đối tượng trong phạm vi 5

	
	Thứ 7
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Ôn Thơ: Bãi biển quê em
	Lĩnh vực thể chất
Ôn truyện: Chuyến đi chơi của Sóc đến Hải Phòng
	Lĩnh vực nhận thức
Ôn: Tách nhóm đối tượng trong phạm vi 5

	




HĐNT





	Thứ 3
	- Quan sát: thời tiết
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do: 
+ Chơi khu chợ quê; khu chơi với cát, câu cá; khu thể chất; bé yêu nghệ thuật; góc công nghệ.
	- Quan sát: lá cờ
- TCVĐ: cướp cờ
- Chơi tự do: 
+ Chơi khu chợ quê; khu chơi với cát, câu cá; khu thể chất; bé yêu nghệ thuật; góc công nghệ.
	- Quan sát: Lá rụng trên sân trường
- TCVĐ: Cáo và thỏ
- Chơi tự do: 
+ Chơi khu chợ quê; khu chơi với cát, câu cá; khu thể chất; bé yêu nghệ thuật; góc công nghệ.

	
	Thứ 5
	- Quan sát: hoa cẩm tú cầu
- TCVĐ: Bé tung giỏi
- Chơi tự do: 
+ Chơi khu thiên nhiên; khu chơi với cát, câu cá; góc sách truyện, âm thanh; bé yêu khám phá.
	- Quan sát: Cây vú sữa
- TCVĐ: Chim bay cò bay
- Chơi tự do: 
+ Chơi khu thiên nhiên; khu chơi với cát, câu cá; góc sách truyện, âm thanh; bé yêu khám phá.
	- Quan sát: lá bỏng nầy mầm
- TCVĐ: Nộn cầu vồng.
- Chơi tự do: 
+ Chơi khu thiên nhiên; khu chơi với cát, câu cá; góc sách truyện, âm thanh; bé yêu khám phá.

	
	Thứ 6
	- Quan sát: đám mây
- TCDG: kéo cửa lửa xẻ
- Chơi tự do: 
+ Chơi khu chợ quê; khu chơi với cát, câu cá; khu thể chất; bé yêu nghệ thuật; góc công nghệ.
	- Quan sát: Cành hoa giấy 
- TCVĐ: Oẳn tù tì
- Chơi tự do: 
+ Chơi khu chợ quê; khu chơi với cát, câu cá; khu thể chất; bé yêu nghệ thuật; góc công nghệ.
	- Quan sát: Cây quất
- TCVĐ: Cáo và thỏ.
- Chơi tự do: 
+ Chơi khu chợ quê; khu chơi với cát, câu cá; khu thể chất; bé yêu nghệ thuật; góc công nghệ.

	
	Thứ 7
	- Quan sát: bầu trời
- TCVĐ: cáo và thỏ
- Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân
	- Quan sát: cây lá đỏ
- TCVĐ: Nộn cầu vòng
- Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân
	- Quan sát: 
- TCVĐ: Ai nhanh nhất
- Chơi tự do: Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân

	HĐC
	Thứ 2
	- Quan sát, trò chuyện cùng trẻ về một số thiết bị văn phòng phẩm:  kéo, bút dạ, sáp màu, hồ dán… tên gọi và tác dụng, cách sử dụng an toàn của chúng
- Thực hành sử dụng kéo: Bé cắt theo đường kẻ 
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ (từ 15h30 - 16h)
- Chơi tự do nhẹ nhàng các góc chơi.
	- Xem video tìm hiểu về một số món ăn Hải Phòng: địa điểm bán nổi tiếng, nguyên liệu, cách làm (E3)
làm MC nhí: giới thiệu về món ăn Hải Phòng bé biết 
- Trò chơi: Bé thông minh (chọn thực phẩm tốt với hình bé khỏe mạnh) 
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ từ 15h30 - 16h)
- Chơi tự do với đồ chơi nấu ăn
	- Quan sát ảnh, trò chuyện về một số đặc điểm nổi bật về Bác: dâu dài, tóc bạc, trán cao
- Nghe bài thơ: nhớ ơn Bác Hồ; truyện: Bác Hồ trồng cây
- Xem tranh ảnh, video, phóng sự về Bác Hồ, lăng Bác Hồ, về tình cảm của Bác Hồ dành cho thiếu niên nhi đồng 
https://youtu.be/7_OZar_deAw
- Chơi trò chơi dân gian Việt Nam: chu chi chu chít
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ từ 15h30 - 16h)
- Chơi tự do nhẹ nhàng các góc chơi.

	
	Thứ 3
	- Xem tranh ảnh, trò chuyện về tên gọi một số món ăn quen thuộc: cá rán, thịt kho, canh rau...
- Xem hình ảnh món ăn đặc trưng của Hải Phòng: bánh đa cua, bánh mỳ, nem hải sản
Chơi MC nhí: giới thiệu các món ăn đặc trưng Hải Phòng 
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép
	Xem video tìm hiểu về một số món ăn Hải Phòng: địa điểm bán nổi tiếng, nguyên liệu, cách làm (E3)
- Làm MC nhí: giới thiệu về món ăn Hải Phòng bé biết 
- Làm quen câu chuyện: Một chuyến về quê
- Chơi tự do với ghép hình bằng các mảnh gỗ 
	- Trò chuyện về Bác Hồ, công lao Bác dành cho Đất nước. Xem video các tư liệu về Bác: bác làm việc,  nhà sàn Bác Hồ, Bác Hồ với các cháu thiếu nhi 
- Ôn thơ:  Bác Hồ của em 
- Chơi nhẹ nhàng góc sách truyện

	
	Thứ 4
	- Quan sát tranh ảnh về Hải Phòng nhận ra Hải Phòng có: hoa phượng đỏ, có biển Đồ Sơn, bến cảng, bến tàu… (E2, E3) 
- Trò chơi: Ai nhanh nhất (chọn hình theo yêu cầu) 
- Xem video về cây hoa phượng nở, chú ý về: màu sắc của hoa, thời điểm hoa nở, - Đọc lại bài thơ: Bãi biển quê em
- Chơi tự do với hạt vòng
	- Vẽ bản thiết kế mô hình Hải Phòng (E4) 
- Đọc đồng dao: Nhiễu điều phủ lấy giá gương
- Chơi tự do nhẹ nhàng các góc chơi.
	- Ôn hoạt động tết xoắn qua trò chơi:  Bé khéo tay
- Quan sát trò chuyện, xem tranh ảnh, video về cờ tổ quốc, giới thiệu với trẻ về Thủ đô Hà Nội
- Trò chuyện, xem tranh ảnh, video về bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam: xem video ngắn về lễ hội: hội chọi trâu
- Ôn múa "Em mơ gắp Bác Hồ"
- Chơi đồ chơi nấu ăn

	
	Thứ 5
	- Xem tranh ảnh, video về các địa danh nổi tiếng của Hải Phòng, xem video về các dịch vụ du lịch, địa điểm vui chơi, thời gian mở cửa, mọi người hay đi biển Đồ Sơn vào mùa nào?
MC: Giới thiệu về biển Đồ Sơn quê em - Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ từ 15h30 - 16h)
- Ôn luyện các nội dung qua các link bài học trong tháng của trung tâm ngoại ngữ. Trò chơi tiếng anh sưu tầm qua phần mềm: dino, dulingo, 
- Chơi tự do góc sách truyện
	- Bé thể hiện cảm xúc, tình yêu quê hương qua hát, múa, đọc thơ
- Bé giới thiệu điều em thích nhất về Hải Phòng
- Chia sẻ ý tưởng làm mô hình hải Phòng trong mắt em (E3) 
- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ từ 15h30 - 16h)
- Củng cố ôn luyện các nội dung qua các link bài học trong tháng của trung tâm ngoại ngữ. TC tiếng anh sưu tầm qua phần mềm: dino, dulingo, 
- Chơi tự do với góc sách truyện
	- Trẻ hiểu một số từ khái quát: đồ dùng, công việc, tình cảm, hiền từ, giản dị
- Xem hình ảnh về các từ khái quát
 Trò chơi "Nhìn nhanh - Nói đúng" - Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ từ 15h30 - 16h)
- Củng cố ôn luyện các nội dung qua các link bài học trong tháng của trung tâm ngoại ngữ. TC tiếng anh sưu tầm qua phần mềm: dino, dulingo, 

	
	Thứ 6
	- Trò chuyện cùng trẻ về một số từ khái quát: Bãi biển, thành phố,  phương tiện, tàu thuyền, bến cảng, khu du lịch
Xem một số hình ảnh về các từ khái quát. 
- Trò chuyện cùng trẻ về một số quy tắc an toàn đơn giản: khi đi bơi phải mặc áo phao/phao bơi, đi cùng người lớn, quy tắc an toàn ở những khu du lịch
Xem video về một số hành động nguy hiểm: đi tắm biển ra xa bờ, không măc áo phao/phao bơi, không đi cùng người lớn 
- Vệ sinh giá đồ chơi các góc cùng cô
	- Vỗ tay theo tiết tấu chậm bài hát: Hòa bình cho bé, quê hương tươi đẹp 
- Trưng bày sản phẩm, chia sẻ về sản phẩm khi kết thúc dự án  (E6)
- Vệ sinh giá đồ chơi các góc cùng cô
	- Trò chơi: Ai nhanh hơn (chọn nhóm đồ vật theo yêu cầu)
- Ôn luyện tách một nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 5 thành 2 nhóm 
- Đọc truyện trẻ nghe: Thế là ngoan, khen các cháu
- Trẻ nhận xét về các sản phẩm làm ra trong chủ đề
- Vệ sinh giá đồ chơi các góc cùng cô

	
	Thứ 7
	- Ôn luyện phiếu học tập, trò chơi bé chọn đúng hình
- Vẽ tự do về cảnh biển, hoa, bầu trời…
- Chơi tự do với các lego hình học
	- Đọc đồng dao: con cò bay lả bay la
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép


	- Chơi trò chơi dân gian: nu na nu nống
- Chơi nhẹ nhàng các góc chơi




